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I..PHẦN TRẮC NGHIỆM 

 

MÃ ĐỀ 111: 

 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Đáp án D B C C A A A D C D C C B C 

 

Câu 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Đáp án B A D C D C C A B A B A C B 

MÃ ĐỀ 113: 

 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Đáp án D C C B C B A D C D C C A B 

 

Câu 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Đáp án A B A C B D B C C A A A D C 

MÃ ĐỀ 115: 

 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Đáp án C B A D C D C C A B A B A C 

 

Câu 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Đáp án B D B C C A A A D C D C C B 

MÃ ĐỀ 117: 

 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Đáp án C C A B A B A C B D B C C A 

 

Câu 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Đáp án A A D C D C C B C B A D C D 

* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm. 



II. PHẦN TỰ LUẬN 

Câu 

hỏi 

Nội dung Điểm 

Câu 1 

(2,0 

điểm) 

a. Vẽ biểu đồ 

- Biểu đồ: Cột 

- Các dạng biểu đồ khác không cho điểm. 

 
GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ CỦA LIÊN BANG 

NGA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2018 

*Hướng dẫn cách tính điểm của câu hỏi theo đặc thù môn học: 

Nếu học sinh vẽ đúng dạng biểu đồ nhưng không thật chính xác, thiếu chú 

thích, thiếu tên biểu đồ… thì mỗi lỗi trừ 0,25 điểm. 

1,50 

b. Nhận xét giá trị xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của Liên bang Nga giai 

đoạn 2010 - 2018: 

Có xu hướng tăng nhưng không liên tục (biến động). (dẫn chứng số liệu)  

Hướng dẫn cách tính điểm của câu hỏi theo đặc thù môn học: 

HS có thể diễn đạt khác, nhưng đảm bảo nội dung chính thì vẫn cho điểm tối đa. 

 

 

0,5 

 

Câu 2 

(1,0 

điểm) 

Nhật Bản chú trọng phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng kĩ 

thuật cao do: 

- Phát huy lợi thế về nguồn lao động có trình độ cao.  

- Đem lại hiệu quả kinh tế cao. 

- Khả năng cạnh tranh cao. 

- Nguyên nhân khác: Tác động của cuộc cách mạng KH- KT.... 

*Hướng dẫn cách tính điểm của câu hỏi theo đặc thù môn học: 

HS có thể diễn đạt khác, nhưng đảm bảo nội dung chính thì vẫn cho điểm tối 

đa. 

 

 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

 

 

 

 

 

 



MÃ ĐỀ 112: 

 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Đáp án B D A A C B A A C B A B D C 

 

Câu 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Đáp án D D B D D C A B D A A B C A 

MÃ ĐỀ 114: 

 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Đáp án B C B D C D D B D D C A B D 

 

Câu 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Đáp án A A B C A B D A A C B A A C 

MÃ ĐỀ 116: 

 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Đáp án C D D B D D C A B A A B C A 

 

Câu 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Đáp án B D A A C B A A C B A B D D 

MÃ ĐỀ 118: 

 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Đáp án C A B D A A B C A B D A A A 

 

Câu 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Đáp án B A A C B A B D C D D B D D 

* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm. 
 

II. PHẦN TỰ LUẬN 

Câu 

hỏi 

Nội dung Điể

m 



Câu 

1 

(2,0 

điểm

) 

a. Vẽ biểu đồ 

- Biểu đồ: Cột 

- Các dạng biểu đồ khác không cho điểm. 

 

 
SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC CỦA LIÊN BANG NGA, GIAI ĐOẠN 2000 - 

2018 

*Hướng dẫn cách tính điểm của câu hỏi theo đặc thù môn học: 

Nếu học sinh vẽ đúng dạng biểu đồ nhưng không thật chính xác, thiếu chú thích, 

thiếu tên biểu đồ… thì mỗi lỗi trừ 0,25 điểm. 

1,50 

b. Nhận xét sản lượng lương thực của Liên bang Nga giai đoạn 2000 - 2018: 

Có xu hướng tăng nhanh và liên tục. (dẫn chứng số liệu)  

 

Hướng dẫn cách tính điểm của câu hỏi theo đặc thù môn học: 

HS có thể diễn đạt khác, nhưng đảm bảo nội dung chính thì vẫn cho điểm tối đa. 

 

0,5 

 

Câu 

2 

(1,0 

điểm

) 

Nông nghiệp chỉ giữ vai trò thứ yếu trong nền kinh tế Nhật Bản, vì: 

- Chỉ chiếm 1% trong GDP.  

- Quỹ đất nông nghiệp ít, chỉ chiếm 14%. 

- Điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, nhiều thiên tai. 

- Do chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất chuyên dùng, trồng cây khác. 

*Hướng dẫn cách tính điểm của câu hỏi theo đặc thù môn học: 

HS có thể diễn đạt khác, nhưng đảm bảo nội dung chính thì vẫn cho điểm tối đa. 

 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

 

 
 


